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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Tên học phần: Thống kê không gian ứng dụng trong nghiên cứu tài nguyên-môi trường
(Geostatistics for Environmental Application)
Mã số học phần:7050518
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết :45
	Bài tập:0
	Thực hành:0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Phạm Thị Làn 
	0505-09

	2. TS. Lê Thị Thu Hà
	0505-05

	3. ThS. Cao Xuân Cường
	0505-30


2.2.Bộ môn: Trắc địa mỏ
2.3. Khoa:Trắc địa - Bản đồ & Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1.Điều kiện tiên quyết:không.
3.2.Môn học học trước:không.
4. Mục tiêu của học phần
Mục đích của môn học là giúp sinh viên khái quát lại các dạng dữ liệu môi trường, cơ sở lý thuyết thống kê, dữ liệu tài nguyên môi trường khi sử dụng trong phân tích thống kê , đặc biệt là các phép thống kê không gian. Bên cạnh đó, môn học giúp sinh viên nắm được vai trò của hệ thông tin địa lý trong việc phân tích thống kê không gian nghiên cứu tài nguyên môi trường.
4.1. Kiến thức
4.1.1.Môi trường và vấn đề môi trường
4.1.2.Cơ sở lý thuyết thống kê
4.1.3.Các dạng dữ liệu tài nguyên và môi trường
4.1.4.Các phép thống kê không gian
4.1.5. Ứng dụng thống kê không gian trong GIS nghiên cứu tài nguyên và môi trường
4.2. Kỹ năng
4.2.1 Kỹ năng cứng:  Sinh viên hiểuđược các kiến thức cơ bản của môn học, biết vận dụng các kiến thức của môn học giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn trong thực tiễn. 
- Sinh viên nắm được kiến thức chung về thống kê, thống kê không gian trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường.
4.2.2.Kỹ năng mềm: 
+ Tự tìm được các tài liệu liên quan đến nội dung môn học trên mạng Internet, thư viện,
+ Tự đọc và phân tích các tài liệu để tìm được kiến thức trả lời các câu hỏi của từng nội dung môn học,
+ Tự tìm hiểu cách sử dụng phần mềm nhằm trình bày các kết quả phân tích tổng hợp của các nội dung môn học đã đề ra,
+ Rèn luyện kĩ năng thuyết trình và biện luận vấn đề cho từng sinh viên,
+ Rèn luyện sinh viên kĩ năng làm việc theo nhóm nhằm giải quyết nhiệm vụ chung mà môn học đề ra,
+ Rèn luyện sinh viên sử dụng phần mềm chuyên phân tích các yếu tố tài nguyên môi trường trên ảnh vệ tinh với nhiều phương pháp khác nhau.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu chung tài nguyên và môi trường, các cơ sở lý thuyết thống kê. Tiếp đó môn học sẽ cung cấp kiến thức về số liệu tài nguyên môi trường trong thống kê và sử dụng các phương pháp thống kê phù hợp.Cuối cùng môn học mô tả các phương pháp thống kê không gian trong GIS được sử dụng để nghiên cứu tài nguyên môi trường.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Hệ thống tài nguyên và môi trường
	5
	4.1 & 4.2

	1.1
	Khái niệm tài nguyên và môi trường
	
	

	1.2
	Vai trò tài nguyên và môi trường
	
	

	1.3
	Các vấn đề tài nguyên và môi trường
	
	

	1.4
	Các dạng dữ liệu môi trường
	
	

	1.5
	Phương pháp nghiên cứu tài nguyên và môi trường
	
	

	Chương 2
	Cơ sở lý thuyết toán học thống kê
	4
	4.1 & 4.2

	1.2
	Phân phối xác xuất
	
	

	1.3
	Phương pháp thống kê ước lượng
	
	

	1.4
	Phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng
	
	

	1.5
	Kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể
	
	

	Chương 3
	Dữ liệu tài nguyên và môi trường trong phân tích thống kê không gian
	8
	4.1 & 4.2

	3.1
	Các dạng dữ liệu không gian về môi trường
	
	

	3.2
	Cách biểu thị dữ liệu không gian 
	
	

	3.3
	Các mô hình dữ liệu tài nguyên và môi trường
	
	

	Chương 4
	Phương pháp thống kê không gian trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường
	16
	4.1 & 4.2

	4.1
	Hướng định lượng trong nghiên cứu môi trường
	
	

	4.2
	Các phương pháp xác định mỗi quan hệ giữa thành phần thành phần tài nguyên và môi trường
	
	

	4.2.1
	Phân tích thành phần chính
	
	

	4.2.2
	Phân tích nhân tố
	
	

	4.2.3
	Phân tích chính tắc
	
	

	4.2.4
	Phân tích cụm
	
	

	4.2.5
	Phân tích tương quan 
	
	

	4.2.6
	Phân tích hồi quy
	
	

	4.3
	Các phương pháp xác định sự phân hóa theo không gian của các yếu tố môi trường
	
	

	4.3.1
	Sự phân bố không gian của các yếu tố môi trường
	
	

	4.3.2
	Đặc trưng xác định độ thuần nhất của yếu tố môi trường
	
	

	4.3.3
	Chỉ tiêu độ thuần nhất
	
	

	Chương 5 
	Hệ thống thông tin địa lý và thống kê không gian tài nguyên – môi trường
	12
	4.1 & 4.2

	5.1
	Công nghệ GIS
	
	

	5.2
	Các chức năng của GIS 
	
	

	5.3
	Chức năng phân tích thống kê không gian trong GIS
	
	

	5.4
	Ứng dụng thống kê không gian trong GIS nghiên cứu tài nguyên và môi trường
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận.  
- Giảng dạy thực hành trên phần mềm.
- Giảng dạy bằng bài giảng điện tử và thảo luận vấn đề. 
- Phương pháp giảng dạy tích cực: 
+ Dạy học dựa trên các vấn đề, chủ đề. 
+ Dạy học theo nhóm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần (Điểm C)
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết (36/45)
	10%

	2
	Điểm bài tập (Điểm B1, B2, B3)
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao (3/3).
	

	3
	Điểm thực hành
	- Kỹ năng thực hành trên máy tính, sản phẩm thực hành.
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần (Điểm A)
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/.. (.. phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2.Cách tính điểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10(từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
	10. Tài liệu học tập
[1]. Đánh giá tác động môi trường, Cù Huy Đấu, NXB Xây dựng 2010

	[2]. Hệ thống thông tin địa lý, Đặng Văn Đức; NXB Khoa học và kỹ thuật 2001;

	[3]. Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS, Nguyễn Thế Thận, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1999.


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1+2
	Chương 1. Hệ thống tài nguyên và môi trường
	10
	
	
	Sử dụng tài liệu [1]

	
	1.1. Khái niệm tài nguyên và môi trường
	2
	
	
	Sử dụng tài liệu [1]

	
	1.2.Vai trò tài nguyên và môi trường
	2
	
	
	Sử dụng tài liệu [1]

	
	1.3.Các vấn đề tài nguyên và môi trường
	2
	
	
	Sử dụng tài liệu [1]

	
	1.4.Các dạng dữ liệu môi trường
	2
	
	
	Sử dụng tài liệu [1]

	
	1.5.Phương pháp nghiên cứu tài nguyên và môi trường
	2
	
	
	Sử dụng tài liệu [1]

	3+4
	Chương 2. Cơ sở lý thuyết toán học thống kê
	8
	
	
	

	
	2.1. Phân phối xác xuất
	2
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	2.2. Phương pháp thống kê ước lượng
	2
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	2.3.Phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng
	2
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	2.4. Kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể
	2
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	5+6
	Chương 3. Dữ liệu tài nguyên và môi trường trong phân tích thống kê không gian
	16
	
	
	

	
	3.1. Các dạng dữ liệu không gian về môi trường
	4
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	3.2. Cách biểu thị dữ liệu không gian 
	4
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	3.3. Các mô hình dữ liệu tài nguyên và môi trường
	8
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	7+8+9+10
+11
+12
	Chương 4. Phương pháp thống kê không gian trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường
	32
	
	
	

	
	4.1. Hướng định lượng trong nghiên cứu môi trường
	2
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	4.2. Các phương pháp xác định mối quan hệ giữa thành phần thành phần tài nguyên và môi trường
	24
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	4.2.1.Phân tích thành phần chính
	4
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	4.2.2.Phân tích nhân tố
	4
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	4.2.3.Phân tích chính tắc
	4
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	4.2.4.Phân tích cụm
	4
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	4.2.5.Phân tích tương quan 
	4
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	4.2.6.Phân tích hồi quy
	4
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	4.3. Các phương pháp xác định sự phân hóa theo không gian của các yếu tố môi trường
	6
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	4.3.1.Sự phân bố không gian của các yếu tố môi trường
	2
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	4.3.2.Đặc trưng xác định độ thuần nhất của yếu tố môi trường
	2
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	4.3.3. Chỉ tiêu độ thuần nhất
	2
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	13+14
+15
+16
	Chương 5. Hệ thống thông tin địa lý và thống kê không gian tài nguyên – môi trường
	24
	
	
	

	
	5.1. Công nghệ GIS
	4
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	5.2. Các chức năng của GIS 
	4
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	5.3. Chức năng phân tích thống kê không gian trong GIS
	4
	
	
	Sử dụng tài liệu [2,3]

	
	5.4. Ứng dụng thống kê không gian trong GIS nghiên cứu tài nguyên và môi trường
	12
	
	
	
[bookmark: _GoBack]Sử dụng tài liệu [2,3]
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